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A. VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

I. Mầm non: Không có

II. Cấp Tiểu học

1 Nguyễn Thị Hương 01/07/1969
Phó hiệu 

trưởng

Tiểu học Bình 

Minh
Cao đẳng GDTH Xuất sắc Xuất sắc Tốt Tốt Tốt

Tiếp tục bố trí làm PHT đến 

hết ngày 30/11/2021. Cá 

nhân có nguyện vọng nghỉ 

108 từ 01/12/2021  

III. Cấp THCS: Không có

B. GIÁO VIÊN

I. Mầm non: Không có

II. Tiểu học

1 Trần Thị Hà 22/6/1969 Giáo viên
PTDTBT TH 

Rạng Đông
Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

2 Nguyễn Thị Hiền 10/01/1969 Giáo viên
PTDTBT TH 

Rạng Đông
Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

3 Nguyễn Thị Mỵ 13/02/1970 Giáo viên TH Mường Mùn Trung cấp GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

Trình độ đào tạo Tình 

trạng 

sức 

khỏe

Phương án sử dụng Ghi chú

DANH SÁCH

Stt Họ và tên

Chức 

vụ/chức 

danh 

Cơ quan, đơn vị 

đang làm việc

KQĐG, xếp loại theo 

chuẩn nghề nghiệp 

GV/chuẩn hiệu 

trưởng đối với viên 

chức quản lý

Kết quả phân loại, 

đánh giá viên chức
Ngày tháng năm sinh

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày        /01/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định nhưng không thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ 

chuẩn đào tạo theo quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
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4 Phạm Thị Lịch 15/6/1966 Giáo viên
TH số 1 Quài 

Nưa
Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

5 Vũ Thị Thắm 01/8/1967 Giáo viên
TH số 1 Quài 

Nưa
Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

6 Lò Văn Sương 01/11/1964 Giáo viên TH Quài Cang Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

7 Tô Thị Chung 14/02/1969 Giáo viên TH số 2 Quài Nưa Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên. Cá nhân có nguyện 

vọng nghỉ 108 đợt 2/2021

8 Nguyễn Thị Tính 01/12/1966 Giáo viên TH Quài Tở Cao đẳng GDTH Khá Tốt HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

9 Vũ Thị Bắc 17/4/1969 Giáo viên TH Quài Tở Cao đẳng GDTH Tốt Tốt HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

10 Hoàng Thị Hiên 26/8/1966 Giáo viên TH Mường Thín Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

11 Phạm Trung Long 25/02/1962 Giáo viên TH Ban Mai Cao đẳng GDTH Tốt Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

12 Nguyễn Minh Sơn 5/2/1963 Giáo viên TH Ban Mai Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

13 Lò Văn Bốn 15/11/1965 Giáo viên TH Ban Mai Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 
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14 Bùi Văn Văn 10/02/1965 Giáo viên TH Chiềng Sinh Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

15 Đào Thị Bích Hằng 07/9/1969 Giáo viên TH Chiềng Sinh Cao đẳng GDTH Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên. Cá nhân có nguyện 

vọng nghỉ 108 đợt 2/2021

16 Lê Hữu Minh 12/02/1964 Giáo viên TH Nà Sáy Cao đẳng GDTH Đạt Đạt HTNV HTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên. Cá nhân có nguyện 

vọng nghỉ 108 đợt 2/2021

17 Quàng Văn Hạm 13/09/1964 Giáo viên

PTDTBT 

TH&THCS Pú 

Xi

Trung cấp GDTH Đạt Đạt HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên. Cá nhân có nguyện 

vọng nghỉ 108 đợt 2/2021

III. THCS

1 Đỗ Thị Huệ 15/9/1967 Giáo viên
PTDTBT THCS 

Mùn Chung
Cao đẳng Văn Sử Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

2 Vũ Thị Dung 23/08/1968 Giáo viên
PTDTBT THCS 

Mường Mùn 
Cao đẳng Văn Sử Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

3 Hoàng Thị Thịnh 20/10/1969 Giáo viên

PTDTBT 

TH&THCS Tênh 

Phông

Cao đẳng Văn Sử Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 

4 Nguyễn Thị Ngọc 05/6/1969 Giáo viên THCS Nà Sáy Cao đẳng Toán Lý Khá Khá HTTNV HTTNV Tốt

Tiếp tục bố trí làm giáo 

viên đến khi đủ điều kiện 

nghỉ hưu theo quy định 
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